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   TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

 KHU VỰC 11 - HÀ NỘI 

           ---------------- 

 Số:376/2025/QĐDS-ST 

 Ngày: 25/09/2025 

V/v: Yêu cầu tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                    -------------- 

QUYẾT ĐỊNH 

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 11 - HÀ NỘI 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên họp: Ông Trần Tự Hiếu  

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thùy Liên - Cán bộ Toà án nhân dân khu 

vực 11 – Hà Nội 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Toà án nhân dân khu vực 11 – Hà Nội 

tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Hoàng Phương- Kiểm sát viên 

 

Ngày 25 tháng 09 năm 2025, tại trụ sở Toà án nhân dân Toà án nhân dân khu 

vực 11 – Hà Nội mở phiên họp sơ thẩm công khai việc dân sự thụ lý số 

17/2025/TLST- VDS ngày 14 tháng 07 năm 2025 về việc “Yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 

07/2025/QĐPH- ST ngày 15/09/2025 gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

* Người yêu cầu: Ông Vũ Xuân H, sinh năm 1951 

Địa chỉ: Tập thể Z, xã T, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội nay là tập thể Z, xã T, 

TP. Hà Nội. 

                                                                                             (Ông H vắng mặt) 

* Người bị yêu cầu: Anh Vũ Xuân H, sinh năm 1976 

Địa chỉ: Tập thể Z, xã T, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội nay là tập thể Z, xã T, 

TP. Hà Nội. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Bạch Thị D, sinh năm 1952 

Địa chỉ: Tập thể Z, xã T, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội nay là tập thể Z, xã T, 

TP. Hà Nội. 
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                                                                                                (Bà D vắng mặt) 

2. Anh Vũ Minh Q, sinh ngày 03/12/2006 

Địa chỉ: Tập thể Z, xã T, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội nay là tập thể Z, xã T, 

TP. Hà Nội. 

                                                                                          (Anh Q vắng mặt) 

     

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

 

* Tại đơn yêu cầu ngày 14/07/2025 và các lời khai tiếp theo, người yêu cầu 

là ông Vũ Xuân H trình bày: 

Tôi và bà Bạch Thị D có 01 con chung là anh Vũ Xuân H1, sinh ngày 

22/12/1976. Kể từ khi sinh ra anh H1 khỏe mạnh, bình thường, không bị bệnh gì về 

tâm thần. Anh H1 có vợ là chị Nguyễn Thu Hương và con trai là cháu Vũ Minh Q. 

Cháu Q ở với mẹ là chị Hương. 

Ngày 13/07/2016, anh H1 điều khiển xe mô tô tham gia giao thông bị tai nạn 

dẫn đến chấn thương sọ não, anh H1 đã được mổ 02 lần tại Bệnh viện Việt Đức, do 

vết thương quá nghiêm trọng nên sau mổ anh H1 sống thực vật cho đến nay. Tháng 

11/2023, anh H1 bị viêm xương có mủ chỗ vết mổ sọ cũ và phải mổ lại tại Bệnh viện 

đa khoa Nông nghiệp. Từ đó đến nay bệnh tình của anh H1 không tiến triển gì thêm. 

Hiện tại anh H1 sống thực vật phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở, bị liệt toàn thân, 

không tự chủ được trong mọi việc sinh hoạt. Từ năm 2023 đến nay, anh H1 nằm điều 

trị tại khoa hồi sức tích cực- Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp, phải có người chăm sóc 

24/24h.  

Nay tôi đề nghị Tòa án tuyên bố anh Vũ Xuân H1 mất năng lực hành vi dân sự 

và để tôi là người giám hộ cho anh H1.  

* Bà Bạch Thị D trình bày: 

Bà D nhất trí với phần trình bày của ông H và không bổ sung gì thêm. 

Đề nghị Tòa án tuyên bố anh Vũ Xuân H1, sinh ngày 22/12/1976; nơi cư trú: 

Tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội nay là tập thể Z179, xã Thanh 

Trì, Hà Nội bị mất năng lực hành vi dân sự và để ông H là người giám hộ cho anh 

H1. 

* Anh Vũ Minh Quang trình bày: 

Anh Quang nhất trí với phần trình bày của ông H và không bổ sung gì thêm. 



 3 

Đề nghị Tòa án tuyên bố bố anh là ông Vũ Xuân H1, sinh ngày 22/12/1976; 

nơi cư trú: Tập thể Z, xã T, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội nay là tập thể Z, xã T, TP. 

Hà Nội  bị mất năng lực hành vi dân sự và để ông H là người giám hộ cho bố anh. 

Tại phiên họp: 

- Người yêu cầu việc dân sự là ông Vũ Xuân H có đơn đề nghị được vắng mặt 

tại phiên họp. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Bạch Thị D, và anh Vũ Minh Q 

có đơn đề nghị được vắng mặt tại phiên họp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 - Hà Nội phát biểu quan điểm về 

việc chấp hành pháp luật tố tụng dân sự và quan điểm giải quyết yêu cầu: 

+ Về thẩm quyền: Tòa án nhân dân khu vực 11 - Hà Nội đã thụ lý và giải quyết 

vụ việc đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

+ Thẩm phán lập hồ sơ, thu thập chứng cứ, tiến hành giao các văn bản tố tụng 

và tiến hành trình tự, thủ tục tại phiên họp đúng quy định của pháp luật. 

+ Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã thực hiện quyền và 

nghĩa vụ tố tụng dân sự đúng, đầy đủ các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

+ Về nội dung: Theo kết luận giám định sức khỏe tâm thân số 76/KLGĐ ngày 

12/09/2025 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền núi phía Bắc: Vũ Xuân H1, 

sinh ngày 1976; Nơi cư trú: Tập thể Z, xã T, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội nay là tập 

thể Z, xã T, TP. Hà Nội bị bệnh các rối loạn tâm thần khác do tổn thương và rối loạn 

chức năng não và bệnh lý cơ thể (F06- Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 

1992 về các rối loạn tâm thần và hành vi). Vũ Xuân H1 mất năng lực hành vi dân sự. 

Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của ông H tuyên bố anh H1 mất năng lực 

hành vi dân sự theo quy định tại Điều 22 Bộ luật dân sự và chỉ định ông H là người 

giám hộ cho anh H1 theo quy định tại Điều 53 Bộ luật dân sự. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự đã được 

thẩm tra tại phiên họp, ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân khu vực 11 - Hà Nội, TP Hà Nội nhận định: 

[1]. Về tố tụng: 

- Về thẩm quyền và quan hệ pháp luật: Ông Vũ Xuân H có đơn yêu cầu Tòa 

án tuyên bố anh Vũ Xuân H1 bị mất năng lực hành vi dân sự. Đây là quan hệ pháp 

luật về yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự. Người bị yêu cầu là 
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anh Vũ Xuân H1 có nơi cư trú tại tập thể Z, xã T, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội nay 

là tập thể Z, xã T, TP. Hà Nội nên theo quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 

Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án nhân dân khu vực 11 - Hà Nội. 

Ông Vũ Xuân H, bà Bạch Thị D và anh Vũ Minh Q đều có đơn xin vắng mặt 

trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc nên việc giải quyết vắng mặt ông H, bà D, 

anh Q là phù hợp với quy định tại điều 367 Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Về nội dung: Kể từ khi sinh ra anh H1 khỏe mạnh, bình thường, không bị 

bệnh gì về tâm thần. Ngày 13/07/2016, anh H1 điều khiển xe mô tô tham gia giao 

thông bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não, anh H1 đã được mổ hai lần tại Bệnh 

viện Việt Đức, do vết thương quá nghiêm trọng nên sau mổ anh H1 sống thực vật cho 

đến nay. Tháng 11/2023, anh H1 bị viêm xương có mủ chỗ vết mổ sọ cũ và phải mổ 

lại tại Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp. Từ đó đến nay bệnh tình của anh H1 không 

tiến triển gì thêm. Hiện tại anh H1 sống thực vật phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở, bị 

liệt toàn thân, không tự chủ được trong mọi việc sinh hoạt. Từ năm 2023 đến nay, 

anh H1 nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực - Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp, phải 

có người chăm sóc 24/24.  

Xét yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự của ông Vũ Xuân 

H: Theo kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 76/KLGĐ ngày 12/09/2025 của 

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền núi phía Bắc thể hiện: Anh Vũ Xuân H1, 

sinh năm 1976 là con thứ 1/3 trong gia đình có tiền sử sản khoa và phát triển bình 

thường. học hết lớp 12/12, sau đó học xây dựng, ra trường làm kỹ sư. Năm 2006 lấy 

vợ và có 01 con trai, hai vợ chồng đã ly hôn. Năm 2014, đối tượng lấy vợ thứ 2 (chưa 

có con chung và đã ly hôn). Ngày 13/07/2016, đối tượng bị chấn thương sọ não do tai 

nạn giao thông, sau điều trị phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức với chuẩn đoán: Chấn 

thương sọ não, tụ máu trong não bán cầu trái, chảy máu não thất, chảy máu màng 

mềm lan tỏa, glassgow 4 điểm. Chấn thương hàm mặt: Gãy cung tiếp gò má phải. 

Theo dõi chấn thương ngực kín phải. Theo dõi chấn thương cột sống cổ, chấn thương 

mắt phải, đã phẫu thuật ghép xương sọ 02 lần, sau điều trị không phục hồi, đối tượng 

nằm tại giường một tư thế, teo cơ tứ chi, co cứng tứ chi, gọi hỏi không nói được, 

không giao tiếp được, không tự vệ sinh cá nhân được. Năm 2024, đối tượng tiếp tục 

được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp với chuẩn đoán: Viêm phổi, động 

kinh, hôn mê sâu ngừng tuần hoàn, suy mòn, di chứng tổn thương đầu, phụ thuộc 

máy thở, từ đó đến nay vẫn nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực- Bệnh viện Đa khoa 

Nông nghiệp. Hiện tại đối tượng nằm tại giường một tư thế, teo cơ tứ chi, co cứng tứ 
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chi, gọi hỏi không nói được, không giao tiếp được, glassgow 5 - 6 điểm, thở máy, ăn 

qua sonde, đại tiểu tiện không tự chủ, tất cả mọi sinh hoạt ăn uống và vệ sinh cá nhân 

của đối tượng đều do người thân trong gia đình và nhân viên y tế chăm sóc, phục vụ 

hoàn toàn 

Kết luận: Vũ Xuân H1, sinh ngày 1976; Nơi cư trú: Tập thể Z, xã T, huyện 

Thanh Trì, TP. Hà Nội nay là tập thể Z, xã T, TP. Hà Nội bị bệnh các rối loạn tâm 

thần khác do tổn thương và rối loạn chức năng não và bệnh lý cơ thể (F06- Theo phân 

loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 về các rối loạn tâm thần và hành vi). Vũ Xuân 

H1 mất năng lực hành vi dân sự 

Nay ông Vũ Xuân H yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Vũ Xuân H1 bị mất năng 

lực hành vi dân sự là có căn cứ, phù hợp với quy định tại Điều 22 của Bộ luật dân sự 

nên được chấp nhận. Căn cứ Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân khu 

vực 11 - Hà Nội quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự đối với 

anh Vũ Xuân H1 là phù hợp với quy định của pháp luật 

- Về việc chỉ định người giám hộ: 

Anh Vũ Xuân H1 có vợ là chị Nguyễn Thu Hương nhưng đã ly hôn theo Quyết 

định công nhận thuận tình ly hôn số 125/2010/QĐST-HNGĐ của Tòa án nhân dân 

huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. Anh H1 và chị Hương có 01 con chung là cháu Vũ 

Minh Q, sinh ngày 03/12/2006. Năm 2015, anh H1 kết hôn với chị Đinh Thị Ngọc 

Ánh nhưng đã ly hôn theo Bản án số 08/2018/LHST ngày 15/05/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. Anh H1 và chị Ngọc Ánh không có con 

chung. Do đó theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Bộ luật dân sự, ông Vũ Xuân H là 

người giám hộ cho anh H1. Bà Bạch Thị D là mẹ đẻ của anh H1, anh Vũ Minh Q là 

con đẻ của anh H1 đều có ý kiến đồng ý để ông H là người giám hộ cho anh H1 do đó 

theo quy định tại Điều 54 Bộ luật dân sự, chỉ định ông Vũ Xuân H là người giám hộ 

cho anh Vũ Xuân H1. Ông H có quyền và nghĩa vụ của người giám hộ đối với người 

được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Điều 57, Điều 58 Bộ luật 

dân sự. 

[2]. Về lệ phí: Miễn lệ phí cho ông Vũ Xuân H 

[3]. Các đương sự có quyền kháng cáo quyết định theo quy định của pháp luật. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

- Căn cứ các Điều 22, 46, 47, 48, 54, 57, 58 Bộ luật dân sự  
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- Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, 

Điều  361, 370, 371, 372, 376, 377, 378 Bộ luật tố tụng dân sự 

- Căn cứ Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/NQ- UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 

của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Toà án  

1. Chấp nhận yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự của ông 

Vũ Xuân H đối với anh Vũ Xuân H1 

2. Tuyên bố anh Vũ Xuân H1, sinh ngày 22/12/1976; Nơi cư trú: Tập thể Z, xã 

T, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội nay là tập thể Z, xã T, TP. Hà Nội  mất năng lực 

hành vi dân sự 

3. Chỉ định ông Vũ Xuân H, sinh năm 1951, Nơi cư trú: Tập thể Z, xã T, huyện 

Thanh Trì, TP. Hà Nội nay là tập thể Z, xã T, TP. Hà Nội là người giám hộ cho anh 

Vũ Xuân H1. Ông Vũ Xuân H có quyền và nghĩa vụ của người giám hộ đối với người 

được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Điều 57, Điều 58 Bộ luật 

dân sự 

4. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Vũ Xuân H được miễn lệ phí giải 

quyết việc dân sự.  

5. Quyền kháng cáo: 

- Ông Vũ Xuân H, bà Bạch Thị D, anh Vũ Minh Q có quyền kháng cáo trong 

thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định. 

- Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11- Hà Nội có quyền kháng nghị quyết định 

này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố Quyết định.  

 

Nơi nhận: 

- VKSND khu vực 11 - Hà Nội 

- Phòng THADS khu vực 11 - Hà Nội 

- Đương sự 

- Lưu hồ sơ vụ án; VP.  

 

   Thẩm Phán – Chủ tọa phiên họp 

 

 

 

 

 

                 

                   Trần Tự Hiếu  

 

 


